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SỔ THEO DÕI HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN ANS 

 

PHẦN I 

 

NHỮNG THÔNG TIN CHUNG 

 

1. LÝ LỊCH 

 

Họ và tên: LÊ QUỲNH TRANG 

Giới tính: Nữ 

Ngày tháng năm sinh: 14/11/1983 

Nơi sinh: Hà Nội 

Quê quán: Đông Hòa – Đông Sơn – Thanh Hóa 

Nơi ở hiện nay: Số 41 ngõ 111 Lâm Hạ - p.Bồ Đề - q. Long Biên- 

Hà Nội 

Đơn vị công tác: Phòng Bản đồ - Phương thức bay – Trung tâm 

Thông báo tin tức hàng không 

Ngày vào ngành ANS: 15/5/2012 

Trình độ đào tạo: Đại học – Trường Đại học Khoáng Nghiệp Trung 

Quốc 

Số điện thoại:  0942555583 

Email:  Lqtrang1411@gmail.com 
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2. CÁC VỊ TRÍ ĐÃ LÀM VIỆC, ĐANG LÀM VIỆC 

 

STT Vị trí làm việc Thời gian từ - đến 

1 Nhân viên Bản đồ, sơ đồ hàng không, Phòng Bản 

đồ - Phương thức bay, Trung tâm Thông báo tin 

tức hàng không 

Từ 05/2012 đến nay 
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3. CÁC KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN CHUYÊN NGÀNH ANS: 

 

STT Khóa đào tạo  

huấn luyện 

Thời gian 

bắt đầu, kết 

thúc (từ-đến) 

Địa điểm đào tạo 

huấn luyện  

Loại văn 

bằng , 

chứng chỉ 

được cấp 

1  
The basic training of 

CNS/ATM course 

25/8/2014 đến 

30/8/2014 

Trung tâm đào tạo -

Huấn luyện nghiệp vụ 

QLB 

Chứng nhận 

2  

Aeronautical drawing tools, 

eTOD data model and Data 

Exchange  

26/02/2016 ESRI Thailand Chứng chỉ 

3  
eTOD database Administration 

& Data Analysis Tools  
26/02/2016 ESRI Thailand Chứng chỉ 

4  Introduction to ArcGis for 

Aviation: Charting 
23/10/2016 ESRI Vietnam Chứng chỉ 

5  

Cấp chứng chỉ chuyên môn 

nhân viên Thông báo tin tức 

hàng không (AIS Initial 

Training) 

05/7/2016 đến 

14/12/2016 

Trung tâm đào tạo -

Huấn luyện nghiệp vụ 

QLB 

Chứng chỉ 

6  
Creating and Publishing Maps 

with ArcGIS for Aviation 
01/7/2017 ESRI Vietnam Chứng chỉ 

7  
Kỹ năng tổ chức các chương 

trình đào tạo, huấn luyện 

23/8/2017 đến 

26.8.2017 

Trung tâm đào tạo -

Huấn luyện nghiệp vụ 

QLB 

Chứng nhận 

8  

PHẦN MỀM 

MICROSTATION A8i- CƠ 

BẢN 

Từ 15/06/2020 

đến 30/06/2020 

Trung tâm TTTTHK-

phòng Bản đồ phương 

thức bay 

Chứng chỉ 

9  

Thành lập và quản lý sơ 

đồ bản đồ hàng không sử 

dụng phần mềm 

ARCMAP 

Từ 16/11/2021 

đến 26/11/2021 
Trung tâm TTTTHK-

phòng Bản đồ phương 

thức bay 

Chứng chỉ 

10 Khóa ARCMAP “Trình 

bày 3D đối với các sơ đồ 

hàng không” 

Từ 19-21/9/2022 

và 26, 27/9/2022 

Trung tâm TTTTHK-

phòng Bản đồ phương 

thức bay 

Chứng chỉ 

11 eMAP/eCHARTING 

operational course for 

AIXM database latest 

version 

Từ 31/10/2022 

đến 11/11/2022 

Trung tâm đào tạo -

Huấn luyện nghiệp vụ 

QLB 

Chứng chỉ 
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4. CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN TẠI CHỖ VÀ KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN 

 

STT Khóa huấn luyện 

tại chỗ 

Thời gian bắt 

đầu, kết thúc 

(từ- đến) 

Kết quả Ghi chú 

(chứng chỉ/ chứng nhận 

kèm theo nếu có) 

1  Đào tạo, huấn luyện về quản 

trị CSDL tĩnh hệ thống AIS 

Từ 25/6/2012 

đến 03/7/2012 

Đạt Giấy chứng nhận 

2  Khai thác phần mềm Visio 
Từ 11/10/2012 

đến 18/10/2012 

Đạt  

3  Huấn luyện Khai thác nâng 

cao hệ thống AIS 

Từ 12/12/2012 

đến 18/12/2012 

Đạt  

4  Nâng cao nghiệp vụ AIS 
Từ 29/12/2012 

đến 09/12/2010 

Đạt  

5  Huấn luyện định kỳ cho đối 

tượng thi năng định lần đầu 

Từ 13/05/2013 

đến 17/05/2013 

Đạt  

6  
Đào tạo huấn luyện nghiệp vụ 

cho nhân viên mới 

TTTBTTHK 

Từ 13/9/2013 đến 

30/12/2013 

Đạt  

7  
Hấn luyện định kỳ cho đối 

tượng thi năng định và phục 

hồi 

Từ 14/04/2014 

đến 18/04/2014 
Đạt  

8  Huấn luyện nghiệp vụ định kỳ 

năm 2014 

Từ 09/06 đến 

20/06/2014 
Đạt  

9  Huấn luyện tiếng Anh mức 3 

Từ 12/09/2014 

đến 30/09/2014 
Đạt  

10  Huấn luyện kiến thức về 

không lưu 

Từ 03/11/2014 

đến 14/11/2014 
Đạt  

11  Huấn luyện Năng định năm 

2015 

Từ 05/06/2015 

đến 11/06/2015 
Đạt  

12  Huấn luyện tiếng Anh mức 3 

Từ 28/09/2015 

đến 12/10/2015 
Đạt  

13  Huấn luyện phục hổi nhân viên 

TBTTHK  

Từ 14/10/2015 

đến 28/10/2015 

Đạt  

14  Huấn luyện nâng cao về Bản 

đồ 

Từ 02/11/2015 

đến 06/11/2015 
Đạt  

15  
Huấn luyện định kỳ Sơ đồ, 

Bản đồ hàng không 

Từ 09/03/2016 

đến 15/03/2016 

Đạt  
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16  Huấn luyện nghiệp vụ định kỳ 
Từ 01/04/2016 

đến 15/04/2016 

Đạt  

17  Huấn luyện Phần mềm Visio 

nâng cao 

Từ 20/04/2016 

đến 26/042016 

Đạt  

18  Huấn luyện cơ sở dữ liệu bản 

đồ 

Từ 21/03/2016 

đến 25/03/2016 

Đạt  

19  Huấn luyện tiếng Anh chuyên 

ngành 

Từ 12/09/2016 

đến 17/10/2016 

Đạt  

20  Dịch vụ không lưu 

Từ 20/10/2016 

đến 10/11/2016 

Đạt  

21  Huấn luyện định kỳ nhân viên 

bản đồ hàng không 

Từ 12/07/2017 

đến 31/07/2017 

Đạt Giấy chứng nhận 

22  Huấn luyện định kỳ nhân viên 

bản đồ hàng không 

Từ 09/05/2018 

đến 30/05/2018 

Đạt Giấy chứng nhận 

23  Huấn luyện định kỳ nhân viên 

bản đồ hàng không 

Từ 28/01/2019 

đến 01/02/2019 

Đạt Giấy chứng nhận 

24  Huấn luyện phục vụ sát hạch 

tiếng Anh Level 3 

Từ 15/8/2019 đến 

28/8/2019 

Đạt Giấy chứng nhận 

25  
Huấn luyện cập nhật, bổ sung 

kiến thức cho nhân viên Bản 

đồ, sơ đồ hàng không 

07/10/2019 khá Giấy chứng nhận 

26  Huấn luyện định kỳ nhân viên 

Bản đồ, sơ đồ hàng không 

Từ 11/05/2020 

đến 19/05/2020 

Khá Giấy chứng nhận 

27  
Huấn luyện định kỳ nhân 

viên Bản đồ, sơ đồ hàng 

không 

01/03/2021 

05/03/2021 

Đạt Giấy chứng nhận 

28  
Huấn luyện định kỳ và phục 

hồi nhân viên Bản đồ, sơ đồ 

hàng không 

28/3/2022 – 

04/4/2022 
Đạt Giấy chứng nhận 

29  Huấn luyện tiếng Anh level 3 
17/10/2022- 

21/10/2022 
Đạt Giấy chứng nhận 

30  Quản lý khai thác dữ liệu 

AIXM phiên bản mới nhất 

19/12/2022- 

23/12/2022 

Đạt Giấy chứng nhận 

Ghi chú: Các trang kết quả huấn luyện chi tiết từng khóa học tại phụ lục kèm 

theo. 
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5. CÁC VỤ VIỆC UY HIẾP AN TOÀN BAY LIÊN QUAN (Tính từ năm 2001 

trở lại đây): 
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PHẦN II 

KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN TẠI CHỖ 

1. Khóa huấn luyện: Tiếng anh level 3 

2. Họ và tên: LÊ QUỲNH TRANG 

3. Đơn vị: Phòng Bản đồ - Phương thức bay 

4. Thời gian huấn luyện: 17/10/2022 – 21/10/2022 

5. Vị trí huấn luyện Lý thuyết và Thực hành: Phòng Bản đồ - Phương thức bay 

Trung tâm TBTTHK 

Ngày/tháng/ năm Nội dung huấn luyện 
Nhận xét/ 

đánh giá 

Chữ ký của 

HLV/GV 

17/10/2022 

Hướng dẫn sát hạch trình độ tiếng 

Anh cho nhân viên bảo đảm hoạt 

động bay nói chung, cho nhân viên 

Dữ liệu hàng không và Bản đồ, sơ 

đồ hàng không nói riêng của Cục 

HKVN. 

Đáp ứng 

yêu cầu 

Lê Thị Phượng 18/10/2022 
Phần Phỏng vấn: Warm-up và Level 

check 

Đáp ứng 

yêu cầu 

19/10/2022 
Phần Phỏng vấn: Probe check và 

Wind-down 

Đáp ứng 

yêu cầu 

20/10/2022 Phần Đọc hiểu và viết 
Đáp ứng 

yêu cầu 

21/10/2022 Kiểm tra, đánh giá 
Đáp ứng 

yêu cầu 


	SỔ HUẤN LUYỆN_L.TRANG.2021
	trang 6 có chữ ký GĐ
	KET QUA HUAN LUYEN TAI CHO

